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	Chưa có/chưa hoàn chỉnh
	Người thực hiện

	1. 
	1
	1
	1.1.06
	
	Kế hoạch năm học 2019-2020, 2018 – 2019; 2017 – 2018
	X
	

	2. 
	1
	11
	1.11.09
	
	Kế hoạch dự giờ, thao giảng cấp khoa và hội giảng cấp trường
	
	

	3. 
	1
	11
	1.11.10
	
	Kế hoạch dự giờ và kiểm tra hồ sơ chuyên môn
	
	

	4. 
	1
	11
	1.11.12
	
	Kết quả dự giờ, kiểm tra toàn diện từng học kỳ của khoa
	
	

	5. 
	1
	11
	1.11.13
	
	Hồ sơ giáo viên gồm Kế hoạch giảng dạy học kỳ, giáo án, sổ tay giáo viên
	
	

	6. 
	1
	12
	1.12.09
	
	Kế hoạch xây dựng thời khóa biểu năm học 2017– 2018, 2018 – 2019, 2019-2020
	
	

	7. 
	1
	12
	1.12.10
	
	Bảng phân công khối lượng giảng dạy năm học 2019-2020; 2018 – 2019; 2017 – 2018
	
	

	8. 
	3
	5
	3.5.02
	
	Kế hoạch phân công giảng dạy hàng năm
	
	

	9. 
	3
	5
	3.5.03
	
	Danh sách giảng viên giảng dạy từng khoa – Tổng hợp vượt giờ năm  2019, 2018, 2017
	
	

	10. 
	3
	5
	3.5.04
	
	Kế hoạch đào tạo cao đẳng, trung cấp năm học 2019-2020; 2018 – 2019; 2017 – 2018
	
	

	11. 
	3
	5
	3.5.05
	
	Danh sách HSSV các lớp năm 2020, 2019, 2018
	
	

	12. 
	3
	5
	3.5.09
	
	Bảng nhận tiền phụ trội
	
	

	13. 
	3
	6
	
	…….
	Chương trình đào tạo các ngành, nghề của trường
	
	

	14. 
	3
	6
	
	
	Giáo án, đề cương bài giảng hoặc giáo trình
	
	

	15. 
	3
	6
	
	
	Kế hoạch giảng dạy của giáo viên
	
	

	16. 
	3
	6
	
	
	Thời khóa biểu từng học kỳ năm học
	
	

	17. [bookmark: _GoBack]
	3
	6
	
	
	Hồ sơ dự giờ của GV
	
	

	18. 
	3
	6
	
	
	Báo cáo kết quả dự giờ, kiểm tra toàn diện giáo viên từng học kỳ, cả năm
	
	

	19. 
	3
	7
	3.7.03
	
	Kế hoạch tổ chức Hội giảng cấp khoa, cấp trường
	
	

	20. 
	3
	10
	3.10.01
	
	· Biên bản dự giờ giảng viên  
· Thống kê kết quả lấy ý kiến đánh giá của SV
· Phiếu thực tập tại doanh nghiệp của cơ quan chuyên môn
	
	





1

